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Thời gian bắt đầu ngập lụt

90 ~ 120
120 ~ 240
240 ~ 480
480 ~ 720

60 ~ 90
30 ~ 60
20 ~ 30

0 ~ 10
10 ~ 20

Thời gian (phút) cho đến khi 
độ sâu ngập đạt đến 30cm

Khu vực có cảnh báo thảm họa sóng thần (Mực nước tiêu chuẩn)

Giải thích về mực nước tiêu chuẩn

Sóng thần

Mực nước
tiêu chuẩn

Mặt đất

3,0m ~ dưới 5,0m
5,0m ~ dưới 10,0m

1,0m ~ dưới 3,0m
0,5m ~ dưới 1,0m
0,3m ~ dưới 0,5m
Dưới 0,3m

Mực nước tiêu chuẩn
・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước dựa trên Khoản 2 Điều 53 của Luật về xây dựng khu vực phòng chống thảm họa sóng thần, và 

đây cũng là tiêu chuẩn về độ cao, v.v... có hiệu quả trong việc lánh nạn của các cơ sở lánh nạn khi xảy ra sóng thần. 

・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước được xác định bằng cách cộng thêm giá trị được 
công nhận là cần thiết sau khi xem xét sự gia tăng mực nước của sóng thần do 
sự va chạm với các công trình xây dựng, v.v... vào mực nước liên quan đến độ 
sâu mực nước được xác định trong giả định ngập lụt do sóng thần, và được thể 
hiện bằng chiều cao tính từ mặt đất (đơn vị mét). (Tham khảo hình bên phải)

0 500

1：22.000

1.000m

0

1：40.000

500 1.000m 0

1：40.000

500 1.000m

Shirotoribashi Pump Station (Rainwater Drainage Facility Shed)
Viện dưỡng lão đặc biệt Kitanosato
Dormitory of Kitamura Industry Co.,Ltd. Matsukaze So
Funakata So
Niban So Tòa 4
Trung tâm cộng đồng Funakata
Tòa nhà Shirotori thuộc Cơ sở Nagoya, Đại học Nagoya Gakuin
Viện nghiên cứu công nghiệp (Tòa nhà quản lý, Tòa nhà nghiên cứu, Trung tâm tổng hợp công nghệ điện tử)
Tòa nhà phía Nam, trường trung học cơ sở Hibino
Trường tiểu học Funakata
AICHITOKEIDENKI CORPORATION Head Office Building
AEON Town Atsutachitose
Soleil Kadoya
Trung tâm cộng đồng Chitose
Hattorigumi Co.,Ltd. Head Office Building
Trường trung học phổ thông Atsuta tỉnh Aichi
Trường tiểu học Chitose
School Corporation Dempa Educational Institutions Media Center
Lions Mansion Jingu Minami
UNIBLE Shirotori
Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Graceful Atsuta
Etoile Polaire
Sambommatsu So
Temma So
Atsuta Ward Office Complex Facility South Building
Trường dành cho người khuyết tật Minami (Tòa nhà khu học xá)
Trường tiểu học Shirotori
Falcon Atsuta
Rail City Atsuta
You House Jingu Park Tòa A~C
Văn phòng chính Trạm cứu hỏa Atsuta
Kusanagi So
Kanayama So
Leadence Square Hatta
DCM Kahma Cửa hàng Hatta
Grandeur Yokomae
Trung tâm cộng đồng Hassha
Trường tiểu học Hassha
MS Intelligence Building
Royal Pegion Hatta
Trung tâm cộng đồng Iwatsuka
Trường trung học cơ sở Mita
Trường tiểu học Iwatsuka
Royal Pegion Rise
Kasumori So
Trường trung học phổ thông Shoin tỉnh Aichi
Trường tiểu học Yanagi
Nakamura So
Trường tiểu học Sennari
Khu nhà ở Inabaji do tỉnh quản lý Tòa 1~4
Khu nhà ở Inabaji số 2 do tỉnh quản lý Tòa 1~3
Trường trung học cơ sở Hosei
City Family Mukojima Tòa A, B
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Danh sách các tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
Home Center Kohnan Cửa hàng Kanie
Trường trung học cơ sở Kanie
8th Kondo Building
Trường tiểu học Kanie
Yoshizuya Specialty Store Building
Yoshizuya Cửa hàng JR Kanie ekimae
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

F
E
D
C
B
A

Thị trấn Kanie Danh sách các tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Sotoshin So
Trung tâm cộng đồng Tamagawa
Trường trung học cơ sở Showabashi
Trường tiểu học Tamagawa
GAZE Hills ‘18
Bệnh viện Nagoya Ekisaikai Staff Housing
Maison Social
Famile Ohata
Corp Natsu
Sandomiru
Bon Maison
Trường trung học phổ thông kỹ thuật (Tòa nhà khu học xá phía Bắc)
Trường tiểu học Showabashi
Yoshizuya Cửa hàng Taihei-dori
Casa Ferris Ohata
Paid Nursing Home with Nursing Care Hairitaiya Matsuba Park
Sun Mall Tanaka
Jeunesse A Miyawaki
Parkside Gloria
Hirota Mansion
Fleurire Maison
Yamato Mansion Umate
Khu nhà ở Kiyofune South do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Kiyofune So
Marukome So
City Family Kaminagare
Kaminagare So
Trung tâm cộng đồng Shinohara
Trường trung học cơ sở Nagara
Trường tiểu học Shinohara
Khu nhà ở Komoto West
Kainan Co.,Ltd.
Koritsu Mansion
Parkhouse Hatta
Maple Hatta
Le Feel Hatta
Yagi-Gakki Co Ltd. Head Office Building
Etoile Hatta
Sakura Hatta
Maison Okada Kasumori
Nagara So
Khu căn hộ City Family Kira Tòa A~C
Trung tâm cộng đồng Tokiwa
Trường Giáo dục đặc biệt Nishi (Tòa nhà quản lý, Tòa nhà khu học xá phía trung tâm/phía Tây, Tòa nhà sân thể thao trong nhà)
Trường tiểu học Tokiwa
Orient Green Heights Sumiike
Shin-ei Mansion Aichicho
Trung tâm cộng đồng Aichi
Trường tiểu học Aichi
Hanazuka Corporate House
You House Shijimibashi
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Showabashi

Shinohara
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Aichi

Yawata

City Corp Arakoshi Building1, 3
Vg TREE
City Life Arae
FORM GP
Rainbow Ninyoshi
Corp Nakano
Khu căn hộ Arakoshi So Tòa 1~7
Trung tâm cộng đồng Yawata
Trung tâm học tập suốt đời Nakagawa
Trường trung học cơ sở Yawata
Trường tiểu học Yawata
Sharp Nagoya Building
Neo Casa Nishi Kanayama
Sun Maison Yaguma
Royal Otobashi
Casa Yaguma-dori
Casa Hibino
Maison Taisei
K Prendre
FQ Building
River heights Shimbashi
Trung tâm cộng đồng Yaguma
Trường trung học cơ sở Sanno
Trường tiểu học Yaguma
Công ty Matsuzawa kawaraten Inc. Nhà kho Oise
Sun Tsuyuhashi
KT House
Ishiyo So
Trường tiểu học Tsuyuhashi
Taiho Meieki Minami Building
Asai Corp 3
Nishiichi Building
Rainbow Hioki
Trường tiểu học Hiromi
Cơ sở Nagoya, Đại học Nagoya Gakuin
You House Rokubancho
Famile Hibino
Trung tâm cộng đồng Taiho
Trung tâm hội nghị quốc tế Nagoya
Trường trung học cơ sở Hibino
Trường tiểu học Taiho
Hibino Familiar
Maison T・S・N
Laco Forte V
Grin Heights
Hibino Apartment Complex Tòa 2
Trung tâm cộng đồng Nodate
Chợ chính, Chợ bán sỉ trung tâm (Tòa nhà hành chính trung tâm Tòa nhà phía nam, Tòa nhà bán cá công cộng, Tòa nhà bán buôn trung gian)
Trường tiểu học Nodate
Trung tâm học tập suốt đời Atsuta
Taiho Atsuta Rokuban Minami Building
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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City Life Higashi Okoshi
Casa Ferris Nakayanagi
Nakayanagi Heights 2nd
Persimmon Garden
Bonnard Hatada
San-ei Heights 2nd
OS・SKY Mansion Nishi Nakajima 2
Grand Sanei
Shin Higashi Okoshi So
Trường tiểu học Nishi Nakajima
Khu nhà ở Nakagawa do tỉnh quản lý Tòa 4~7
Takasugi Mansion 5th
Takasugi Mansion 3rd
Takasugi Mansion 2nd
Nakajima So Tòa 1~4
Trường trung học cơ sở Takasugi
Trường tiểu học Nakajima
Tổ chức y tế Seiseikai Bệnh viện Matsukage (Khu điều trị nội trú phía Nam)
Takabata 101 Building
KS Green Homes
Inukai Building
Villa Eight
Nextage Arako
Gluckhaben
Koshiro Silver Housing
Trung tâm xử lý nước Uchide (Xưởng của cơ sở xử lý nước - Cơ sở sử dụng tại địa phương)
Koshiro Minami So
Shojo Minami Silver Housing
Uchiide So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Arako
Trường trung học cơ sở Ichiyanagi
Trường tiểu học Arako
Shintakahata So Tòa 1, 2
Daisan Bank Hatta Company Housing
Creare Asai
Annex Takabata
Sun Mansion Takabata
Pratique Arako
Takahata So Tòa 1~3, A
Văn phòng chính Trạm cứu hỏa Nakagawa
Nakagawa Ward Office
Trung tâm cộng đồng Noda
Trường trung học phổ thông Nakagawa Shogyo tỉnh Aichi (BTòa nhà số 2)
Trường tiểu học Noda
Canal Resort
Keiz Cửa hàng Nakagawa Unga
Khu nhà ở Juichibancho do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Maison Ito
Maison de UM
Pearl City 88
Nanko So
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Sukemitsu So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Nishi Maeda
Trường trung học cơ sở Sukemitsu
Trường tiểu học Nishi Maeda
Subaru Fushiya
Gold Tamakoshi Cửa hàng Nakagawa
Trường tiểu học Nagasuka
Khu nhà ở Kanosato do tỉnh quản lý Tòa 1, 3
Super Sports Xebio Cửa hàng Nagoya Tomita
Feel Cửa hàng Tomita
Maruhan Cửa hàng Nakagawa
Nakagawa Korona World
Kahma Home Center Cửa hàng Nakagawatomita
Viện dưỡng lão đặc biệt Toyoharu Kyoainosato
Honest Murasakinosato
Honest Todagawa
City Family Ematsu
Trung tâm cộng đồng Toyoharu
Trường trung học phổ thông Tomita (Tòa nhà khu học xá phía Bắc, trung tâm và phía Nam)
Trường trung học cơ sở Kumaiden
Trường tiểu học Toyoharu
Khu nhà ở Fushiya 1st do tỉnh quản lý Tòa 2
Haruta So Tòa 1~4, Tòa 7, 8, A
Trường trung học cơ sở Tomida
Trường tiểu học Haruda
Tổ chức y tế Saiwaikai Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Mizusato
Tổ chức y tế Kaiseikai Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Lavender
Trường tiểu học Toda
Mariposa Ueda
Sukemitsu Pump Station
Nhà trẻ Shoshiki
Annex Court Hiyoku
Trung tâm cộng đồng Gotanda
Trường trung học cơ sở Ishiki
Trường tiểu học Gotanda
Okamoto Hospital Branch Hospital
Nhà trẻ Watatsumi
Kato Mansion
Clarity Garden
Tổ chức phúc lợi xã hội Kyoaikai Viện dưỡng lão đặc biệt số 2 Kyoai no Sato
Tổ chức phúc lợi xã hội Kyoaikai Bệnh viện Kyoai
Shoshiki Community Center
Trường tiểu học Shoshiki
Hatada So Tòa 7
NATURE AND AIR
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Khu nhà ở Toda North do tỉnh quản lý Tòa 1~5
Urban Home 7
Urban Home 2
Toda So West Tòa 1~6, 8
Trường tiểu học Meisei
City Family Miyata Tòa A
Miyata So Tòa 10~15
Miyata So Tòa 1~9, 16
Trường tiểu học Akaboshi
Tòa nhà quản lý, Nhà máy Tomita
Royal City Matsumoto
Sennonji So Tòa 3~8
Sennonji So Tòa 1, 2
Tomita So
Matsushita Minami So Tòa 1, 2
Matsushita Kita So Tòa1
Matsushita So Tòa 1, 2
Trường trung học cơ sở Hatori
Trường tiểu học Sennonji
Khu nhà ở Mamba East do tỉnh quản lý Tòa East/South
Yamazaki Building
Mamba Kita So Tòa 1~4
Mamba So Tòa 1~4
Mamba Minami So
Trường tiểu học Mamba
Khu nhà ở Nishi Maeda do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Khu nhà ở Sukemitsu do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
New Corp Fushiya
Subaru Sukemitsu
Subaru Annex
Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Giải thích về bản đồ cảnh báo nguy hiểm sóng thần
・ Bản đồ này là bản đồ thể hiện các khu vực có cảnh báo thảm họa 

sóng thần, thời gian bắt đầu ngập lụt, tòa nhà lánh nạn khi có sóng 
thần, v.v... do tỉnh Aichi chỉ định vào tháng 7/2019, dựa trên “Giả định 
ngập lụt do sóng thần” do tỉnh Aichi công bố vào tháng 11/2014. 

・ Tần suất xảy ra 1 lần trong 1000 năm hoặc thấp hơn, nhưng nếu xảy 
ra sẽ gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng sóng thần cấp cao nhất sẽ 
gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Quét mã tại đây để xem chi tiết về địa điểm lánh 
nạn, v.v... của tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Nagoya City Tsunami Evacuation Building Tìm kiếm

Chú thích

Là cơ sở lánh nạn tạm thời trong trường hợp cảnh báo sóng thần, cảnh 
báo sóng thần lớn được phát đi, và khi không có vùng đất cao gần đó.

Đê chắn sóng Là cơ sở để ngăn chặn thiệt hại do 
sóng thần và nước dâng do bão, v.v...

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
(Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định đối với sóng thần)

Khu vực thuộc đối tượng sơ tán trước

Khu vực 
trường học

No.
A1

Tòa thị chính quận Chi nhánh Trạm cứu hỏa

Đây là khu vực thường xảy ra ngập lụt từ 30cm trở 
lên trong vòng 30 phút kể từ khi xảy ra động đất, do 
ảnh hưởng của việc sụt lún đê do chấn động mặt đất. 
Phạm vi ngập lụt sẽ mở rộng theo thời gian, vì vậy 
khi xảy ra thảm họa, người dân xung quanh khu vực 
đối tượng cần phải nhanh chóng sơ tán.

Bản đồ cảnh báo nguy hiểmBản đồ cảnh báo nguy hiểm Quận Nakamura・Atsuta・Nakagawa

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần. Đối với thành phố Ama, thị trấn Oharu và thị trấn Kanie, chúng 
tôi đã sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố với sự phê duyệt của các thành phố, thị trấn. (Mã số phê duyệt: Thành phố Ama: 3あ都 Số 58, Thị trấn Oharu: 3大都整 Số 256, Thị trấn Kanie: 3蟹まち収 Số 36)

Phần gạch chéo là 
khu vực bên ngoài 
thành phố Nagoya

Sóng thầnSóng thần


